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1. Thông tin chung

· Các sinh viên thuộc 06 chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng.
· Số lượng phiếu hợp lệ thu về 13363 

· Tổng số giảng viên được đánh giá: 129
· Số lượt giảng viên được đánh giá: 265
· Số lượt môn học được đánh giá: 265

· Thời gian khảo sát: 15/1-25/1/2022
· Công cụ khảo sát và phân tích: Phần mềm PMT-EMS do Công ty Tiến bộ thiết kế

· Mẫu phiếu khảo sát: 20 câu hỏi về hai nội dung Hoạt động giảng dạy của giảng viên và Hoạt động hỗ trợ, kiểm tra đánh giá
· Rating scale:

	(
	(
	(
	(
	(

	 Strongly disagree
	Disagree
	 Hesitate
	 Agree
	 Strongly agree


PART 1. INSTRUCTOR TEACHING ACTIVITIES
	Content
	Circle your most appropriate answer in black

	1
	Instructor provides full course information (subject outlines, syllabus, schedule, assessment methods…) 
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	Instructor prepares lectures carefully before class
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	Instructor applies diverse and effective teaching methods
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	Instructor delivers fascinating and interesting lectures
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	Instructor presents lectures in a clear and understandable manner
	(
	(
	(
	(
	(

	6
	Instructor encourages active participation in class
	(
	(
	(
	(
	(

	7
	Instructor cares for students’learning matters
	(
	(
	(
	(
	(

	8
	Instructor delivers lectures in English 
	(
	(
	(
	(
	(

	9
	Instructor is enthusiastic about teaching
	(
	(
	(
	(
	(

	10
	Instructor takes class time seriously
	(
	(
	(
	(
	(

	11
	Overall, I am satisfied with the performance of the teacher(s)
	(
	(
	(
	(
	(


PART 2. LEARNING SUPPORT AND ASSESSMENT 
	Content
	Circle your most appropriate answer in black

	12
	Course contents meet the objectives of knowledge, skills and attitudes 
	(
	(
	(
	(
	(

	13
	Course contents are balance and logical 
	(
	(
	(
	(
	(

	14
	Course content helps students achieve the learning outcomes
	(
	(
	(
	(
	(

	15
	Learning materials are sufficient and updated
	(
	(
	(
	(
	(

	16
	The course was well supported by library resources
	(
	(
	(
	(
	(

	17
	The course was well supported by IT resources
	(
	(
	(
	(
	(

	18
	Assessment methods are appropriate with course contents and teaching methods 
	(
	(
	(
	(
	(

	19
	Assessment methods accurately reflect students’ knowledge and capabilities and help students improve academic performance
	(
	(
	(
	(
	(

	20
	Overall, I am satisfied with the course
	(
	(
	(
	(
	(


Other comments to improve the quality of teaching and learning:
2. Thống kê sơ bộ

	STT
	Mã chương trình
đào tạo
	Chương trình đào tạo
	Số lượt môn học được đánh giá
	Số lượt giảng viên tham gia đánh giá
	Kết quả

	
	
	
	
	
	Dưới 70%
	70 - 80%
	Trên 80%

	1
	7340405
	Hệ thống thông tin quản lí (MIS)
	15
	15
	67
	150
	370

	2
	7340303
	Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (AC)
	50
	50
	272
	621
	1,537

	3
	7340120
	Kinh doanh quốc tế (IB)
	186
	190
	1,291
	2,604
	5,854

	4
	7220201
	Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin)
	9
	9
	29
	132
	211

	5
	7340125
	Phân tích dữ liệu kinh doanh (BDA)
	1
	1
	13
	14
	20

	6
	7510306
	Tự động hoá và Tin học
	4
	4
	20
	61
	97

	Tổng cộng
	265
	269
	1,692
	3,582
	8,089


3. Kết quả đánh giá giảng viên chi tiết

· 21 giảng viên có điểm trên 90%

· 99 giảng viên có điểm trên 80%

· 08 giảng viên có điểm dưới 80%
· 01 giảng viên có điểm dưới 50%.
 4. Hoạt động hỗ trợ và kiểm tra đánh giá

	Nội dung
	Điểm trung bình

	12
	Course contents meet the objectives of knowledge, skills and attitudes 
	85.49

	13
	Course contents are balance and logical 
	85.66

	14
	Course content helps students achieve the learning outcomes
	85.86

	15
	Learning materials are sufficient and updated
	85.64

	16
	The course was well supported by library resources
	85.58

	17
	The course was well supported by IT resources
	85.54

	18
	Assessment methods are appropriate with course contents and teaching methods 
	84.18

	19
	Assessment methods accurately reflect students’ knowledge and capabilities and help students improve academic performance
	85.74

	20
	Overall, I am satisfied with the course
	85.74


· Mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy và các môn học ở mức tốt trên 85%.
5. Kết luận

· Đánh giá của sinh viên phản ánh khá chính xác hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động hỗ trợ, kiểm tra đánh giá. Cụ thể: dưới 70%: 1692 phiếu chiếm 13%; 70-80%: 3582 chiếm 27%; trên 80%: 8089 chiếm 61%; 
· Khảo sát bằng phần mềm PMT-EMS hiệu quả, đặc biệt khi có chế tài sinh viên không làm khảo sát sẽ không thao tác được trên portal cá nhân;
· Số lượng phiếu hợp lệ thu về đạt trên 98%, kết quả phân tích dữ liệu khách quan;
· Mẫu phiếu khảo sát được thực hiện bằng tiếng Anh giúp sinh viên quốc tế có thể tham gia khảo sát.
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